SỐ TRƯỜNG MẪU GIÁO, MẦM NON PHÂN THEO MỨC ĐỘ XÂY DỰNG V À ĐỊA PHƯƠNG
Số trường mẫu

Chia theo m  ức độ xây dựng
S ố tr ường
Tổng số


Tổng số x ã
có trư ờng

giáo, m ầm non


Kiên c ố
Bán kiên c  ố

mẫu giáo,
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mầm non đ ã
được công
xã
mẫu giáo,
mầm non


Số trư ờng

Bình quân 1 xã


Số trường


Tỷ lệ
(%)


Số trường


Tỷ lệ
(%)


nh ận đạt chu ẩn quốc gia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toàn t ỉnh
47
46
52
1,1
17
32,69
35
67,31
1

TP Phan Rang-Tháp Chàm
1
1
2
2,0
2
100,00

Huyện Bác ái
9
9
11
1,2
9
81,82
2
18,18

Huyện Ninh S ơn
7
7
8
1,1
8  100,00

Huyện Ninh Hải
8
8
9
1,1
1
11,11
8
88,89

Huyện Ninh Ph ước
8
8
9
1,1
9  100,00

Huyện Thuận Bắc
6
6
6
1,0
4
66,67
2
33,33
1

Huyện Thuận Nam
8
7
7
0,9
1
14,29
6
85,71
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